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UỶ BAN DÂN TỘC

Số:       /BC-UBDT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra 

chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh giai đoạn 2016-2020

Thực hiện yêu cầu về báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại văn bản số 2369/VPCP-KSTT ngày 27/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc báo cáo những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính
Từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ Khóa XIV đến nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã nghiêm túc tổ chức quán triệt việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng như Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 02 năm 2015-2016; Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính,phủ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính... Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chỉ đạo thủ trưởng vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc quán triệt sâu rộng nội dung các quy định về cải cách thủ tục hành chính đến tập thể lãnh đạo, công chức vụ, đơn vị, qua đó đã tập trung làm tốt các nội dung cải cách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị, đồng thời Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã ký nhiều văn bản, quyết định về xây dựng kế hoạch, công bố, rà soát, kiểm soát, cải cách, bãi bỏ thủ tục hành chính, công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Nội dung đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công bố, công khai, nhập dữ liệu thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia; kiểm tra về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được Ủy ban Dân tộc thực hiện đúng quy định hiện hành.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Dân tộc còn chú trọng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát TTHC, cải cách hành chính, tập trung vào các chuyên đề nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC cho các công chức là chuyên viên thường xuyên tham mưu soạn thảo văn bản, rà soát, kiểm tra văn bản, đầu mối kiểm soát TTHC ở các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan, đơn vị chức năng ở trung ương và địa phương.
2. Số lượng các thủ tục hành chính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ Khóa XIV đến 31/3/2020:

- Tổng số thủ tục  hành chính thuộc phạm vi quản lý đầu nhiệm kỳ là 12 thủ tục (Phụ lục 1).
- Trong kỳ đã có 3 thủ tục hành chính được bãi bỏ: công bố tại Quyết định số 766/QĐ-UBDT ngày 21/10/2019 (Phụ lục 2).
- Có 02 thủ tục hành chính được thay thế (Phụ lục 3), bao gồm: 
+ Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (công bố tại Quyết định số 17/QĐ-UBDT ngày 12/01/2017).
+ Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (công bố tại Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018) 

- Có 01 thủ tục hành chính quy định mới: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (công bố tại Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018)
- Tổng số thủ tục  hành chính thuộc phạm vi quản lý tính đến ngày 31/3/2020 là 10 thủ tục (Phụ lục 4)
- Hiện nay Ủy ban Dân tộc đang tiến hành rà soát để bãi bỏ một số thủ tục hành chính  đã đủ điều kiện để tiến hành bãi bỏ (đã có văn bản quy phạm pháp luật ban hành về quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC)
3. Về đơn giản hóa thủ tục hành chính

Uỷ ban Dân tộc thường xuyên tiến hành rà soát thủ tục hành chính để nghiên cứu cải cách, đơn giản hóa. Qua rà soát có 04 TTHC gồm thủ tục tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và thi đua khen thưởng có yêu cầu về giấy tờ, thông tin cá nhân công dân có thể khai thác trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, tuy nhiên các giấy tờ, thông tin này không phải là thành phần hồ sơ của TTHC, việc khai thác được thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu cũng không làm thay đổi các bước giải quyết TTHC, do vậy Uỷ ban Dân tộc không đề xuất phương án đơn giản hoá.

4. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách thủ tục hành chính

Ủy ban Dân tộc đã xây dựng, nâng cấp và thường xuyên cập nhật thông tin cho Trang tin thành phần thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc tại địa chỉ: http://tthc.cema.gov.vn/home.htm, đăng tải văn bản, thủ tục hành chính, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO, hệ thống hóa các quy trình giải quyết TTHC, quy trình thực hiện công việc nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; cập nhật hệ thống văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát TTHC, Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, các kế hoạch, báo cáo công tác kiểm soát TTHC phục vụ tra cứu của tổ chức, cá nhân, của Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; đăng tải mẫu biểu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và thông tin, hướng dẫn theo quy định. Đồng thời Ủy ban Dân tộc thực hiện niêm yết công khai TTHC, có bảng niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban Dân tộc tại trụ sở tiếp dân của cơ quan Uỷ ban Dân tộc; trụ sở tiếp dân Vụ Địa phương II, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk; trụ sở tiếp dân Vụ Địa phương III, TP Cần Thơ; Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh.


5. Đánh giá chung

Bám sát các quy định về cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban Dân tộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác về cải cách thủ tục hành chính. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, đề nghị bãi bỏ và thực hiện quy trình bãi bỏ theo quy định; thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, giải quyết kịp thời các hồ sơ đã tiếp nhận, không có hồ sơ đã quá hạn chưa giải quyết; triển khai thực hiện tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC theo đúng quy định; duy trì, cập nhật Trang tin thành phần Thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; lập kế hoạch nội dung, tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, cải cách TTHC và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu; thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 
II. KẾT QUẢ CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, CẢI CÁCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật; Đối với nội dung yêu cầu báo cáo về kết quả cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách kiểm tra chuyên ngành, Ủy ban Dân tộc không có hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và đã báo cáo Văn phòng Chính phủ ở các kỳ báo cáo trước. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Ủy ban Dân tộc rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của Văn phòng Chính phủ trong triển khai các hoạt động thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban Dân tộc gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp và báo cáo theo quy định./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Cổng TTĐT UBDT;

- Thường trực Ban CCHC UBDT;

- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Nông Quốc Tuấn


Phụ lục 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBDT ngày      tháng 4 năm 2020 

của Ủy ban Dân tộc)
__________________________________

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thưc hiện

	I
	Thủ tục hành chính cấp trung ương
	
	

	1.
	Tiếp công dân
	Dân tộc
	Ủy ban Dân tộc

	2.
	Giải quyết khiếu nại
	Dân tộc
	Ủy ban Dân tộc

	3.
	Giải quyết tố cáo
	Dân tộc
	Ủy ban Dân tộc

	4.
	Thi đua khen thưởng
	Dân tộc
	Ủy ban Dân tộc

	5.
	Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”
	Dân tộc
	Ủy ban Dân tộc

	6.
	Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 -2015
	Dân tộc
	Ủy ban Dân tộc

	7.
	Cấp một số ấn phấm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai
đoạn 2012-2015
	Dân tộc
	Ủy ban Dân tộc

	II
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	
	

	8.
	Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	Dân tộc
	UBND cấp xã

	III
	Thủ tục hành chính cấp huyện
	
	

	9.
	Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
	Dân tộc
	UBND cấp huyện

	IV
	Thủ tục hành chính cấp xã
	
	

	10
	Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
	Dân tộc
	UBND cấp xã

	11.
	Hỗ trợ giải quyết đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2013-
	Dân tộc
	UBND cấp xã

	12.
	Cho vay vốn đế chuộc lại đất sản xuất đã chuyển nhượng, thế chấp đối với đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015
	Dân tộc
	UBND cấp xã


Phụ lục 2

DANH MỤC 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBDT ngày      tháng 4 năm 2020 

của Ủy ban Dân tộc)

____________________________________

	TT

	Tên thủ tục        hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
	Quyết định số      05/2019/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	Dân tộc
	UBND cấp xã, UBND cấp huyện

	2
	Hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015
	Quyết định số      05/2019/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	Dân tộc
	UBND cấp xã, UBND cấp huyện

	3
	Cho vay vốn để chuộc lại đất sản xuất đã chuyển nhượng, thế chấp đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015
	Quyết định số      05/2019/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	Dân tộc
	UBND cấp xã, UBND cấp huyện


Phụ lục 3
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBDT ngày      tháng 4 năm 2020 

của Ủy ban Dân tộc)

_________________________________________

	Số

TT
	Tên TTHC được thay thế
	Tên TTHC  thay thế
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1.
	Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	Quyết định số      12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	Dân tộc
	UBND cấp xã; UBND cấp huyện và Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh.

	2.
	Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
	Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
	Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020
	Dân tộc
	Ủy ban Dân tộc


Phụ lục 4
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/3/2020
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBDT ngày      tháng 4 năm 2020 

của Ủy ban Dân tộc)

_______________________________________________________
	TT
	Tên thủ tục  hành chính
	Văn bản quy phạm pháp luật

	1
	Giải quyết khiếu nại
	Thông tư 01/2015/TT-UBDT ngày 23/7/2015 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc.

	2
	Giải quyết tố cáo
	Thông tư 01/2015/TT-UBDT ngày 23/7/2015 quy dịnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc.

	3
	Tiếp công dân
	Thông tư 01/2015/TT-UBDT ngày 23/7/2015 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc.

	4
	Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”
	Thông tư 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống CQ công tác dân tộc.

	5
	Thi đua, khen thưởng
	Thông tư 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống CQ công tác dân tộc.

	6
	Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
	Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

	7
	Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

	8
	Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

	9
	Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 
	Thông tư 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472//QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

	10
	Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thù tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK.
	Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Uỷ ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.


